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MAXXVITON 1200 
Piracetam 1200 mg 

THANH PHAN 
Mỗi viên nén bao phim chứa: 
PIracelBm; vesvessnsssinsrrsismisitoryvisven 1200 mg 

Ta duượcc  Povidon, Natri croscarmellose, 

Microcrystalline cellulose, Magnesi stearat, Talc, 
Opadry II white, Sunset yellow lake, Brilliant blue 

lake. 

Mã ATC: N06BX03 

TÍNH CHAT 
Dược lực học 

Piracetam (dan xuất vong cua acid }amma amino- 

butyric, GABA) được coi là một chat có tác dụng 

“hung tri” (cải thiện chuyển hóa của tế bao thần kinh). 

Nói chung tác dụng chính của các thuốc được gọi là 

hưng trí (như piracetam) là cải thiện khả năng học tập 

và trí nhớ. Người ta cho rằng ở người bình thường và ở 

người bị suy giam chức năng, piracetam tác dụng trực 
tiếp dén não dé làm tăng hoạt động của vùng doan não 
(vùng não tham gia vào cơ chế nhận thức, học tập, trí 

nhớ, sự tỉnh táo và ý thức). 

Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần 

kinh như acetylcholin, noradrenalin, dopamin... Điều 

này có thể giải thích tác dụng tích cực của thuốc lên sự 

học tập và cải l.hlen khả năng thực hién biểu hiện qua 

các trắc nghlem về trí nhớ. Thuốc có thé làm thay đổi 
sự dẫn truyen thần kinh và góp phan cải thiện môi 
tnmng chuyén hóa dé các tế bào than kinh hoạt động 
tốt. 

Trên thực nghiệm, piracetam có tác dung bảo vệ chong 
lại những rồi loạn chuyén hóa do thiếu máu cục bộ nhờ 

làm tăng đề kháng của não đối với tình trang thiéu oxy. 
Piracetam làm tăng sự huy động và sử dụng glucose mà 
không lệ thuộc vào sự cung cấp oxy, tạo thuận lợi cho 

con đường pentose và duy trì tong hợp năng lượng ở 

não. Piracetam tăng cường tỷ lệ phục hồi sau tổn 

thương do thiéu oxy bảng cách tăng sự quay vùng của 
các photphat vô cơ và giảm tích tụ glucose và acid 
lactic. Trong dleu kiện bình thường cũng như khi thiếu 

oxy, người ta may piracetam làm tăng qung ATP trong 
não do tăng chuyen ADP thanh ATP; điều này có thể là 
mol cơ ché dé giai thích một so tác dụng có ích của 

thuốc. Tác động lên sự dẫn (myen tiết acetylcholm (lam 

tăng glél phóng acetylcholm) cũng có thé góp phần vao 

cơ chế tác dụng của thuốc. 

Thuốc còn có tác dụng làm tang giải phóng dopamin và 
điều này có thể có tác dụng tốt lên sự hình thành trí 
nhớ. Thuốc không có tác dụng gây ngủ, an thần, hồi 

sức, giảm đau, an thần kinh hoặc bình thần kinh cũng 
như không có tác dụng của GABA. 

Piracetam lam gmm kha n§ng kết tụ tiểu cầu và trong 

trường. hqp hong cầu bị mat tmh linh động bat thường 
thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục hồi khả năng 
biến dạng và khả năng đi qua các mao mạch. 

Thuốc có tác dụng chdng rung giật cơ. 

Dược động học 

Piracetam dùng theo đường uong được hấp thu nhanh 
chóng và hau như hoàn toàn ở ông tiêu hóa. Khả dụng 

sinh học gần 100% Néng độ dinh trong lmye! tuong 
(40-60 pyml) xuất hiện 30 phút sau khi uống một liều 

2 g N<›ng độ dinh m›nẽ dịch não tuy dat được sau khi 

uong thuốc 2 - 8 giờ. Hap thu thuốc không thay đổi khi 
điều trị dài ngày. 

Thể uch phan bố khoảng 0.6 lit/kg. Piracetam ngấm 

vào tất cả các mô và có thể qua hàng rào máu — não, 

nhau - thai và cả các màng dùng trong thẩm tích thận. 

Thuốc có nong độ cao ở vỏ não, thuy trán, thùy đỉnh và 
thùy chẩm, tiéu não và các hạch nền. 

Thời gian bán hủy trong huyết tương là 4-5 giờ, 
gian bán hủy trong dịch não tủy khoảng 6 - 8 
Piracetam không gan vào các protein huyêt tuon 
được dz‘w thải qua mận ửởi dang nguyén vẹn. Hệ 

thải theo nưcỹ<: tiểu. Nếu bị suy thận thì thời gian bán 
hủy tảnẽ lên: ở người bẹnh bị suy thận hoàn toàn và 
không hoi phục thì thời gian này là 48 - 50 giờ. 

CHÍ ĐỊNH , 
— Điều trị triệu chứng chóng mặt. 

— Ở người cao tuổi: Suy giảm trí nhớ, chéng mat kém 
tập trung, hoặc thiêu tmh táo, thay đổi khí sac rối loan 

hanh vi, kém chu ý dén ban thân, sa sút tri tuệ do nhồi 
máu não nhiều ồ. 

— Pt quy thiéu máu cục bộ cấp (nhat làở nhung người 
bệnh lúc đầu có triệu chứng thần kinh suy yếu nang 

được dùng thuốc trong vòng 7 giờ đầu tiên sau tai bien 
mạch máu não). 

— Điều trị nghiện rượu. 

— Điều trị bệnh lhleu mau hong cầu hem (plracetam có - 

tác dụng ức ché và làm hồi phuc hồng cầu liềm in vitro 
và có tác dụng tốt trên người bệnh bị thiéu máu hồng 

cầu liềm). 

— Ở trẻ em: điều trị hỗ trợ chứng khó đọc. 

— Hỗ trợ trong điều trị rung giật co có nguồn góc vỏ não. 

LIÊU LƯỢNG VA CÁCH DUNG 
Liều thường dùng đường uống là 30 - 160 mg/kg/ngày, 
tùy theo chỉ định, chia đều ngày 2 lần hoặc 3 - 4 lan. 
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Điều trị dài ngày các hội chứng tâm thần thực thé & 

người cao tuổi: 1,2 - 2,4 g một ngày, tùy theo timg 

trường hợp. Liều có thé cao tới 4,8 g/ngày trong những 
tuần đầu. 

Điều trị nglm;n rượu: 12 g một ngay trong thời gian 

cai rượu đầu tiên. Điều trị duy trì: uong 2,4 g/ngày.



Suy giảm nhận thức sau chấn thmmg 50 não (có 

kèm chóng mặt hoặc không): Ileu ban đầu là 9 - 12 

gngsx)J, liều duy trì là 2,4g thuốc, uống trong ít nhất ba 

tuan 

Thiếu máu hồng cầu liềm: 160 mg/kg/ngày, chia đều 

4lần. 

ủều (r; hỗ trợ chứng khó dqc & tré em 8-13 tuổi: 

tổng liều 3,2g/ngày chia làm 2 Ian Có thể dung thuốc 

chung với nước trái cây hay một số loại nước giải khát 

khác. 

Điều trị rung giật cơ: Diracetam được dùng với liều 

7 2g/ngAy, chia làm 2 - 3 lằn. Tùy theo dap ứng, cứ 3 - 
4 ngày một lần, tăng thêm 4, 8 g mỗi ngày cho tới khi 

đạt được tác động mong muon hoặc tới liều tối đa là 

20g/ngày. Sau khi đã đạt liều tối ưu của piracetam, nên 
tìm cách giảm liều của các thuốc dùng kèm. 

CHÓNG CHi ĐỊNH 
— Quá mẫn cảm với piracetam hay bất kỳ thành 

nào của thuốc. NGTY 
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CANH BAO VA THẬN TRỌNG 

Vi piracetam được thải qua thận, nen thời gian bán hủy 

của thuốc tăng lên liên quan trực nep với mức độ suy 

thận và dq thanh thải creatinin. Cần rất thận trọng khi 

dùng thuốc cho người bệnh bị suy thận. Cần theo dõi 

chức năng thận ở những người bệnh này và người bệnh 
cao tuổi. 

Khi hệ số thanh thải của creatinin dưới 60 ml/phút hay 

khi creatinin huyet thanh trén 1,25 mg/100 m thi cần 
phải điều chinh liều: 

— Hệ số thanh thải creatinin là 60 - 40 ml/phút, 
creatinin huyết thanh là 1,25 - 1,7 mg/100 ml 
(thời gian bán hủy của piracetam dài hơn gấp 

đôi): chỉ nên dùng 1/2 liều binh thường. 
- Hệ số thanh thải creatinin là 40 - 20 ml/phút, 

creatinin huyết thanh là 1,7 - 3,0 mg/100 ml (thời 

gian bán hủy của piracetam là 25 - 42 giờ): dùng 

1⁄4 liều bình thường. 

i kỳ mang thai 
0\ Piracetam có thể qua nhau thai. Không nên dùng 

— Người bệnh suy thận nặng (hệ số thanh thải creumjm 

dưới 20 mI/phút). 5 PHẨM `tIhItỆccỆỉyẵỆ›hrỈưm mang thai. 

- bIgườĨ lr1hă<:Ì`bẹn.\1 n u Không nên dùng piracetam cho người cho con bú. 

= PN n E ONG TAC THUOC 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MU 
Thường gặp, ADR > 1/100 

Toan thân: mệt mỏi. 

Tiéu hóa: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bung, trướng 

b\mg 
Thần kinh: bồn chồn, dễ bj kich động, nhức đầu, mất 

ngủ, ngủ gà. 

It gặp, 1/1000 < ADR < 1/100 

Toan than: chóng mặt. 

Than kinh: run, kích thích tình dục. 

Hướng dẫn cách xử trí ADR 

Có thể giảm nhẹ các tác dụng phụ của thuốc bằng 
cách giảm liều. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bất lợi gặp phai 

khi sử dụng thuốc. 

ẢNH HƯỚNG TỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN 
HÀNH MÁY MÓC 

Piracetam có thể gây buồn ngủ, run tay. Không lái xe, 
sử dụng máy móc hay thvc hiện bất kì hoat động nào 

đòi hỏi sy tinh táo cho dén khi bạn chắc chắn bạn có thé 
thực hiện những việc đó một cách an toàn. 

Dé xa tầm tay tré em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Nếu ciin thêm thông tin, xin hỏi ý kién thiy thuốc 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ 

Vẫn có thể tiếp tục phương pháp đ1eu trị kinh điển 

nghiện rượu (các vitamin và thuốc an thần) trong 

trường hợp người bệnh bị thiếu vitamin hoặc kích động 

mạnh. 

Đã có một ưưòng hợp có tương tác giữa piracetam và 

tỉnh chất tuyen glap khi dùng đồng thời: lú lẫn, bị kich 

thích va rồi loạn giấc ngủ. 

Ở một người bệnh thời gian prothrombin đã được ốn 

định bằng warfarin lại tăng lên khi dùng piracetam. 

QUÁ LIEU VA CÁCH XỬ TRÍ 
Piracetam không độc ngay cả khi dùng liều rất cao. 

Không can ‘thiél phải có những biện pháp đặc biệt khi 

dùng quá liều. 

EẨỌ QU.Ẩl`lg Ở nhiệt độ dưới 30°C. Tránh ánh sáng trực 

tiếp và nơi âm ướt. 

TRÌNH BÀY: 
Mỗi vi 10 viên nén bao phim. Hop: 1 vỉ/ hộp, 3 vi/ hộp, 
6 vi/ hộp hoặc 10 vi/ hộp. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ 

Sản xuất và phân phm bởi: 

CÔNG TY CÓ PHAN DƯỢC PHAM AMPHARCO U.S.A TUQ CỤC TRƯỞNG 
Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tinh Đồng Nai. P.TRƯỜỞNG PHONG 

ĐT: 0613-566202 Fax: 0613-566203 Ny S Sía Ty


